	Tuần học: 11

REVIEW WORKSHEET – GRADE 7 
Unit 5: Food and Drink (Period 11A)
 (Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 7 – Sách Tiếng Anh 7)
Bài 5: Đồ ăn và Thức uống (Tiết 11A)    
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
· To identify some foods and drinks (Xác định một số đồ ăn và thức uống)
· To identify some adjectives to describe food and drinks (Xác định một số tính từ dùng để miêu tả đồ ăn và thức uống)
· To pronounce correctly /ɔː/ and /ɒ/ in isolation and in context (Phát âm đúng các nguyên âm /ɔː/ và /ɒ/, riêng biệt và trong ngữ cảnh)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
      1. Vocabulary (Từ vựng): 
· spring rolls, rice rolls, steak, green rice, green rice cake, hamburger, sandwich, snack, pasta, lemonade, omelet, ….: Chả nem, gỏi cuốn, bít-tết, cốm, bánh cốm, hem-bơ-gơ, bánh mì kẹp, bim bim, mỳ pasta, nước chanh, trứng om – lết, …
· sour, salty, spicy, delicious, tasty, yummy, sweet, horrible, fragrant, bitter: Chua, mặn, cay, ngon, ngon, ngon miệng, ngọt, kinh khủng, thơm, đắng
2. Grammar (Ngữ pháp).
· some, a lot of, lots of: một vài, nhiều, rất nhiều
3. Pronunciation (Phát âm): 
· /ɔː/and /ɒ/: Các âm /ɔː/ và /ɒ/
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